
 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A3 
TUẦN HỌC THỨ 16                       Từ ngày: 19/12/2022 - Đến ngày: 23/12/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

19/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 40 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ.  

2 92 TV (Đọc) - Tiếng đàn. 

LT về so sánh 

Máy chiếu 

3 93 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 66 Toán Hình chữ nhật (1/1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 16 Đạo đức Bài 5: Em giữ lời hứa (3/3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 4.2  

3 

20/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 4.3  

2 94 TV (Viết) Ôn chữ viết hoa: M, N Máy chiếu 

3  Mĩ thuật Bài 3: Gia đình yêu thương  

4 67 Toán Hình vuông (1/1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2  TCTA   

3 41 HĐTN Bài 16: Chung tay xây dựng cộng đồng Máy chiếu 

4 

21/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 95 TV (Đọc) - Bài đọc 2: Ông lão nhân hậu.  

Câu cảm. 

Máy chiếu 

2 96 TV (Đọc) Máy chiếu 

3 68 Toán Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông (1/2) Máy chiếu 

4 31 TNXH Ôn tập chủ đề : Cộng đồng địa phương (2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  TCTA   

2  Âm nhạc Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ  

3  GDTC Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

5 

22/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

76 97 TV (N&N) (Nghe-kể): Đàn cá heo và bản nhạc Máy chiếu 

2 32 TNXH 
Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của 

chúng (1/4) 
Máy chiếu 

3 69 Toán Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông (2/2) Máy chiếu 

4  GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng ngại 

vật khác nhau 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Anh Unit 4: Home – Review & Practice 1  

2 16 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình (4/4) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

23/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Anh Unit 4: Home – Review & Practice 2  

2  Tin Kiểm tra học kì I  

3 98 TV (Viết) Em yêu nghệ thuật Máy chiếu 

4 70 Toán Em ôn lại những gì đã học (1/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Đọc TV 
Vẽ tranh theo chủ điểm Chào mừng ngày thành lập 

QĐNDVN 
 

2 8 GD NSTLVM Bài 7: Cử chỉ đẹp Máy chiếu 

3 42 HĐTN Bài 16: Đội Nhi đồng tình nguyện Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 7 tháng 12  năm 2022 

   
                                                                  KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hương 


